
Năm 2024

STT Tên cơ sở công bố Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng công bố
Ngày tiếp 

nhận công bố

1
Hợp tác xã nông nghiệp 

Nậm Tin

Bản Tàng Do, xã Nậm Tin, huyện 

Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
0833083156 Cam Nậm Tin 01/02/2024

2 Vương Thị Minh Nguyệt
Đội 5 Pom La, xã Thanh Xương, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
0936373998

 1. Thịt trâu gác bếp Minh Nguyệt

2. Thịt lợn gác bếp Minh Nguyệt

3. Lạp sườn gác bếp Minh Nguyệt

01/02/2024

3 Lò Văn Tươi

Bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

0345528889
1. Miến dong nguyên chất Lò Thảo (sợi nhỏ)

2. Miến dong nguyên chất Lò Thảo (sợi to)
08/01/2024

4 Phạm Văn Thái

Tổ 1, phường Thanh Bình, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên

0988887899 chẳm chéo Ý Noọng Điện Biên 17/1/2024

5 Trần Thị Yến 

Số 42, Tổ 4, phường Tân Thanh, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

0779367283
 1. Thịt ba chỉ gác bếp Trần Yến 

2. Lạp sườn Trần Yến
19/1/2024

6 Đèo Thị Thoai 

SN272,tổ 11, phường Him Lam, 

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

0966188976 thịt trâu gác bếp Kim Thoai 19/1/2024

7 Lò Thị Kim
Bản Ten B, xã Thanh Xương, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
0337872369

1. Thịt lợn sấy than hoa

2. Thịt trâu sấy than hoa

3. Xúc xích sấy than hoa

4. gia vị chấm (gia vị chấm Nàng Ban)

22/1/2024

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ KINH TẾ HỢP TÁC

DANH  SÁCH TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ TÊN CÁC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ NĂM 2024



8
Hợp tác xã Quà Điện 

Biên 

Số nhà 99A, tổ 14, phường Nam 

Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

0915866356

1. Lạp xưởng gác bếp truyền thống

2. Chéo khô

3. Chéo giã tay Điện Biên

4. Gạo Séng cù Điện Biên

5. Gạo nếp nương

6. Mật ong rừng Điện Biên

7. Thịt trâu gác bếp truyền thống

8. Thịt lợn gác bếp truyền thống

31/1/2024

9
Hộ kinh doanh Phan 

Thanh Ngọt

Bản Co Hón, xã Xuân Lao, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
0912600113 1. Trà xanh hữu cơ Phan Nhất

25/03/2024

10
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Tần

SN 06, tổ 2, P. Thanh Bình, 

TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

0902279078

1.Thịt lợn gác bếp Hải Tần;

2. Thịt trâu gác bếp Hải Tần;

3. Thịt ba chỉ gác bếp Hải Tần;

4. Lạp sườn Hải Tần Điện Biên.

16/04/2024

11

Nguyễn Văn Quân

Bản Chua Ta A, xã Phì Nhừ, 

huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện 

Biên 0982114102

1.	Thịt lợn tươi Nguyễn Văn Quân;

2.	Thịt gà Tươi Nguyễn Văn Quân
23/04/2024

12
Hộ kinh doanh Quàng 

Thị Thương

Bản Tâu 2, xã Hua Thanh, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên
0932202038

1.	Thịt lợn gác bếp;

2.	Thịt trâu khô gác bếp

23/04/2024

13
Hộ kinh doanh Lò Thị 

Thu

Bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, 

TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

1.	Lạp sườn - Đặc sản Tây Bắc; 

2.	Thịt ba chỉ sấy - Đặc sản Tây Bắc; 

3.	Thịt lợn gác bếp - Đặc sản Tây Bắc; 

4.	Thịt trâu gác bếp - Đặc sản Tây Bắc.

13/05/2024

14
HTX thương mại dịch vụ 

và Du lịch Tây Bắc.

SN 209A, tổ 10, P.Thanh Trường, 

TP.Điện Biên Phủ, T.Điện Biên

1.	Thịt lợn gác bếp Quỳnh Trang;

2.	Thịt Trâu gác bếp Quỳnh Trang.
13/05/2024

15
Công ty TNHH Thương 

mại và sản xuất LH Food

SN 197, đường Nguyễn Hữu Thọ, 

tổ 10, P. Thanh Bình, TP.Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

0911.026.685
Ngô nếp nương tím rang giòn cay - Đặc sản Tây 

Bắc
28/05/2024

16
Công ty TNHH Nông 

nghiệp Hữu cơ Điện Biên

SN 270, tổ 2, P.Thanh Bình, 

TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Ngô nếp nương tím Thái Hà - Đặc sản Điện Biên

04/06/2024



17
Hộ kinh doanh Cà Phê 

Chị em

Bản Na Luông, xã Ảng Nưa, 

huyện Mường Ảng, tỉnh Điện 

Biên Cà phê bột chị em

02/07/2024

18 Hợp tác xã Minh Duy
Tổ 1, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Cà phê bột Minh Duy

12/07/2024

19
Bùi Thị Nhung

Tổ 8, P.Tân Thanh, TP.Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên

1.	Mật ong rừng Tây Bắc;

2.	Măng khô rừng Tây Bắc.
27/08/2024

20
Nguyễn Hồng Hải

Bản Huổi Phạ, P.Him Lam, 

TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

1.	Măng khô rừng Tây Bắc Hồng Hải;

2.	Mật ong rừng Điện Biên Hồng Hải; 
27/08/2024

21
Trần Văn Lâm

Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên
0917.595.900

1.	Gạo sữa non Séng cù Mường Thanh.

2.	Gạo nếp nương Mường Thanh 
04/11/2024

22

Lù Thị Huyền

Tổ 1, xã Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

SĐT: 

0889.755.858

1.	Thịt lợn gác bếp Mường Nhé (Thịt lợn khô 

cực tây Mường Nhé).

2.	Thịt trâu gác bếp Mường Nhé (Thịt trâu khô 

cực tây Mường Nhé).

3.	Lạp sườn gác bếp Mường Nhé (Lạp sườn 

cực tây Mường Nhé) 

18/11/2024

23
Trần Thị Lệ 

Tổ 2, xã Mường Nhé, huyện 

Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

SĐT: 

0358.767.200
Mật ong hoa rừng Mường Nhé 18/11/2024

24
Lò Nhung

Bản Nà Sự, xã Chà Nưa, huyện 

Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Lạc đỏ Chà Nưa 05/12/2024

25
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Phìn Hồ

Bản Pháng Chủ, xã Phìn Hồ, 

huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

SĐT: 

0986.281.189
Thịt trâu sấy Phìn Hồ 09/12/2024

26

Hợp tác xã Nông nghiệp - 

Xây dựng - Dịch vụ 

Mường Toong

Bản Mường Toong 2, xã Mường 

Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh 

Điện Biên

SĐT: 

0944.441.979
Lạc đỏ Mường Toong 11/12/2024

27
Công ty TNHH Hương 

Linh tỉnh Điện Biên

Tổ dân phố Đoàn kết, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Hồng Trà Shan Tuyết, Phổ Nhĩ trà 13/12/2024

28

Hạng A Dờ 

Thôn Páo Tỉnh Làng 1, xã Tả Sìn 

Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

SĐT: 

0949.716.054 
Chè Shan tuyết cổ thụ A Dờ 13/12/2024

29

Nguyễn Thị Tân

Tổ dân phố Đoàn kết, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Khoai sọ tím H’Mông Minh Khuê 13/12/2024



30

Vừ Thị Cha

Thôn Tào Pao, xã Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Chè Shan Tuyết cổ thụ Hương Thành 13/12/2024

31

Phạm Đình Thuật

Thôn Đồi cao, xã Thanh An, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

SĐT: 

0817.514.366
Miến dong Đồi Cao 20/12/2024

32

Thịt gác bếp Bà Hương

Thôn Thanh Hồng 10, xã Thanh 

Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

SĐT: 

0962.938.555
Lạp xưởng hun khói Bà Hương 20/12/2024

33

Phạm Thị Nhung

Tổ 6, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

SĐT: 

0962.489.090
1.	Giò tai heo Dương Food

2.	Giò bò Dương Food

26/12/2024

34

Lò Thị Hiên

Bản Bó Mạy, xã Ảng Nưa, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
Thịt lợn gác bếp Hiên Hiên 27/12/2024


